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HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Mầm non Phòng thi: Phòng tập trung 25 Ngày thi: 10-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 MN.1594 Lê Thị Hồng Trinh 27-11-2007 044307007537
2 MN.1595 Lê Thị Ngọc Trinh 16-03-2007 049307012139
3 MN.1596 Mai Thục Trinh 30-09-2007 049307007878
4 MN.1597 Nguyễn Gia Trinh 21-10-2007 049307005600
5 MN.1598 Nguyễn Kiều Trinh 12-03-2007 045307002601
6 MN.1599 Nguyễn Thị Lan Trinh 31-07-2007 051307009207
7 MN.1600 Nguyễn Thị Lan Trinh 26-02-2007 044307004476
8 MN.1601 Nguyễn Thị Thuỷ Trinh 17-07-2007 049307006569
9 MN.1602 Nguyễn Thị Trinh 09-06-2007 051307012877
10 MN.1603 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 05-02-2007 045307001715
11 MN.1604 Nguyễn Đặng Kiều Trinh 06-07-2007 064307003128
12 MN.1605 Phạm Mai Diệu Trinh 15-05-2007 049307001689
13 MN.1606 Phan Kiều Trinh 15-11-2007 052307006701
14 MN.1607 Phan Mai Trinh 21-02-2007 051307000065
15 MN.1608 Phan Thị Tú Trinh 01-01-2007 049307014192
16 MN.1609 Pơ Loong Thị Kim Trinh 30-07-2007 049307001533
17 MN.1610 Thân Nguyễn Kiều Trinh 26-02-2007 052307004792
18 MN.1611 Trần Mai Trinh 16-10-2007 044307004224
19 MN.1612 Trần Thị Phương Trinh 10-11-2007 044307004377
20 MN.1613 Trương Thị Thùy Trinh 18-03-2007 064307014763
21 MN.1614 Võ Thị Phương Trinh 05-05-2006 042306001287
22 MN.1615 Hồ Thị Kim Trúc 08-01-2007 049307012523
23 MN.1616 Hoàng Thị Thanh Trúc 25-05-2007 046307011754
24 MN.1617 Huỳnh Thị Thanh Trúc 03-08-2007 049307004877
25 MN.1618 Lê Thị Trúc 28-08-2007 045307008318
26 MN.1619 Mai Huỳnh Trúc 29-03-2007 052307001972
27 MN.1620 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 20-08-2007 062307007392
28 MN.1621 Nguyễn Thanh Trúc 21-04-2007 052307010353
29 MN.1622 Nguyễn Thị Hoàng Trúc 24-11-2007 049307008398
30 MN.1623 Nguyễn Thị Thanh Trúc 10-04-2007 051307001866
31 MN.1624 Nguyễn Thị Thanh Trúc 14-03-2007 064307003931
32 MN.1625 Trần Thị Trúc 19-06-2006 042306001721
33 MN.1626 Zơ Râm Thị Thanh Trúc 18-02-2004 049304013265
34 MN.1627 Đặng Nguyễn Thanh Trúc 01-06-2007 052307014111
35 MN.1628 Đặng Thị Thanh Trúc 04-01-2007 062307003726
36 MN.1629 Trần Thị Kim Truyền 08-09-2007 072307005075
37 MN.1630 Lê Nguyễn Cẩm Tú 26-11-2007 064307010990
38 MN.1631 Lê Thị Cẩm Tú 08-02-2007 045307002824
39 MN.1632 Lường Thị Tú 20-10-2007 038307029722
40 MN.1633 Nguyễn Cẩm Tú 10-11-2007 051307007092
41 MN.1634 Nguyễn Hồ Cẩm Tú 16-10-2007 062307008383
42 MN.1635 Nguyễn Hồ Khả Tú 17-08-2007 052307001965
43 MN.1636 Nguyễn Lê Cẩm Tú 27-08-2007 052307001743
44 MN.1637 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú 01-01-2007 049307011580
45 MN.1638 Nguyễn Thị Cẩm Tú 02-12-2007 040307020887
46 MN.1639 Phạm Trần Ngọc Cẩm Tú 04-09-2007 066307014892
47 MN.1640 Trần Thị Cẩm Tú 14-04-2007 049307004515
48 MN.1641 Trương Cẩm Tú 28-01-2007 049307004011
49 MN.1642 Vi Thạch Cẩm Tú 15-11-2007 040307006154
50 MN.1643 Võ Cẩm Tú 01-11-2007 067307005872
51 MN.1644 Đỗ Thị Cẩm Tú 01-12-2007 049307007070
52 MN.1645 Lê Nhật Tuấn 15-08-2007 042207011863
53 MN.1646 A Lăng Thị Tuệ 06-01-2007 049307001998
54 MN.1647 Hoàng Thị Tuệ 13-01-2007 044307002318
55 MN.1648 Ksor H' Tuệ 05-01-2007 064307001183
56 MN.1649 Trần Thị Minh Tươi 03-04-2007 051307000234
57 MN.1650 Trần Thị Tươi 10-07-2006 040306013303
58 MN.1651 Nguyễn Phúc Tường 06-11-2007 054307002397
59 MN.1652 Phạm Nữ Cát Tường 06-07-2007 044307004698
60 MN.1653 Hồ Kim Tuyền 29-12-2007 064307005553
61 MN.1654 Hồ Thị Thanh Tuyền 03-10-2007 049307012884
62 MN.1655 Lê Thị Thanh Tuyền 08-06-2007 051307010129
63 MN.1656 Nguyễn Thị Kim Tuyền 26-06-2007 046307003517
64 MN.1657 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 14-07-2007 052307006555



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 MN.1658 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 19-06-2007 049307008152

Số lượng thí sinh theo danh sách: 65

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


